
 
Biểu số: 0105.T.NSNN.QG 

Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC  

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính 

Thời hạn báo cáo: Trước ngày cuối cùng của 
tháng  

 

 

 Đơn vị báo cáo: 

Vụ Ngân sách nhà nước 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Cục Tin học và Thống kê tài chính 

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tháng:… 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Nội dung Dự 
toán 

Ước thực hiện Ước thực  
hiện so  

Kỳ​
báo 
cáo 

Lũy kế từ 
đầu năm đến 

cuối kỳ       
báo cáo 

Dự 
toán 
(%) 

Cùng 
kỳ năm 
trước 
(%) 

A B 1 2 3 4=3/1 5 

 TỔNG CHI NSNN      

 Trong đó:       

I Chi đầu tư phát triển      

II Chi trả nợ lãi      

III Chi viện trợ      

IV Chi thường xuyên      

 Trong đó:      

 - Chi giáo dục - đào tạo và dạy 
nghề 

     

 - Chi khoa học và công nghệ      

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính      



VI Dự phòng NSNN      

VII Chi cải cách tiền lương, tinh giản 
biên chế 

     

 
 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký, họ tên) 

 

NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU 

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng… năm… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN 
VỊ 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 



Biểu số 0105.T.NSNN.QG: Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 

Giải thích biểu mẫu báo cáo: 

-​  Các chỉ tiêu trong biểu này thống nhất với nội dung của các chỉ tiêu trong biểu 
mẫu Dự toán chi NSNN đã được Quốc hội quyết định. 

-​  Nguồn số liệu: Số liệu Bộ Tài chính đã báo cáo cấp có thẩm quyền. 
 

 


